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	1. Lĩnh vực phát triển thể chât


	Mục tiêu
	Các hình thức giáo dục


	
	Sinh hoạt
	Giờ học
	HĐNT
	Chủ đề


	1. Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.



2. Trẻ thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.























3. Trẻ thực hiện được các kỹ năng vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế và các tố chất trong vận động: nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo và bền bỉ.
3.1 Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
3.2 Trẻ kiểm soát được vận động.
3.3 Trẻ phối hợp tay - mắt trong vận động.
3.4 Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp.


Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe:
5. Trẻ có khả năng thực hiện một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe.




9. Trẻ nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn.

	Trẻ thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
Hô hấp: Hít vào thở ra (Trang 10 sách bài tập phát triển vận động cho trẻ 3- 4 tuổi).
2.Tay:
0.  Co và duỗi tay, bắt chéo hai tay ttrước ngực
-BT 3: Hai tay đưa lên cao, gập khuỷu tay, bắt chéo hai tay trước ngực.
 3. Bụng, lưng, lườn: ( trang 13 BTPTVĐ và TCVĐ 3t-4t )
3.1 Cúi người về phía trước:
- BT 3: Hai tay đặt sau gáy, nghiêng người sang phải, sang trái.
 4.Các động tác phát triển cơ chân: ( trang 17 BTPTVĐ và TCVĐ 3t-4t )
BT 3: Bật tại chỗ 
 4.2 BT 1: Bước chân lên phía trước, bước sang ngang.










- Cài, cởi cúc, buộc dây giày.









-Trẻ nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh duõng, béo phì..).
-Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở.
-Trẻ nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
-Trẻ nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản, biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
- Trẻ biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng khi được nhắc nhở.
-Trẻ nhận biết trang phục theo thời tiết.
- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
- Trẻ không tự lấy thuốc uống.
	







2.Tay:
2.2 Co và duỗi tay, bắt chéo hai tay ttrước ngực
-BT 3: Hai tay đưa lên cao, gập khuỷu tay, bắt chéo hai tay trước ngực.
3. Bụng, lưng, lườn: ( trang 13 BTPTVĐ và TCVĐ 3t-4t )
3.1 Cúi người về phía trước:
-BT 3: Hai tay đặt sau gáy, nghiêng người sang phải, sang trái.
 4.Các động tác phát triển cơ chân: ( trang 17 BTPTVĐ và TCVĐ 3t-4t )
BT 3: Bật tại chỗ 
 4.2 BT 1: Bước chân lên phía trước, bước sang ngang.

- Trẻ thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động:
Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
+ Bò chui qua cổng-Ném trúng đích ngang. 
(tuần 1)
+ Ném trúng đích ngang-Bật liên tục. (tuần 2)
+ Bật xa-Ném xa bằng 1 tay. (tuần 3)
+ Trèo lên xuống 5 gióng thang (tuần 4).

- Đan, tết.
-Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động: Cài, cởi cúc, buộc dây giày.
































	Hoạt động quan sát:
- Quan sát thời tiết ( nắng, mưa, gió) và môi trường sống xung quanh bé.
- Quan sát thời tiết mùa hè.

Trò chơi vận động phát triển các nhóm cơ và hô hấp:
- Dệt vải.
Trò chơi vận động phát triển các tố chất trong vận động:
- Phản xạ nhanh.
- Bật qua suối nhỏ.

Trò chơi dân gian – đồng dao
- Kéo cưa lừa xẻ.
- Bịt mắt bắt dê.



	Sự Kiện Tháng 5: Sinh nhật Bác Hồ
- Trẻ thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
Hô hấp: Hít vào thở ra (Trang 10 sách bài tập phát triển vận động cho trẻ 3- 4 tuổi).
Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động: + Ném xa bằng 1 tay.
-Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp+ Bật xa 20 - 25 cm. Bật - nhảy:+ Bật tại chỗ.
-Trẻ biết lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
Trẻ nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
- Trẻ không tự lấy thuốc uống
- Trẻ không leo trèo bàn ghế, lan can.
- Trẻkhông nghịch các vật sắc nhọn.
- Trẻ nhận biết một số biểu hiện khi ốm  và cách phòng tránh đơn giản, biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.


	1. Lĩnh vực phát triển nhận thức


	Mục tiêu
	Các hình thức giáo dục


	
	Sinh hoạt
	Giờ học
	HĐNT
	Chủ đề


	Khám phá khoa học:
1. Trẻ tò mò, ham hiểu biết, thích khám phá, xem xét, tìm tòi đặc điểm của các sự vật, hiện tượng xung quanh 
3. Trẻ có khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán:
5. Trẻ có một số hiểu biết ban đầu về một số khái niệm sơ đẳng về toán:
5.1 Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm.
6. So sánh, sắp xếp theo quy tắc.
Khám phá xã hội:
10. Trẻ thể hiện một số hiểu biết và có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau (bằng hành động, hình ảnh, lời nói...) với ngôn ngữ nói là chủ yếu về môi trường xã hội (bản thân, gia đình, bạn bè, trường lớp mầm non và cộng đồng.
11. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương.
11.2 Trẻ nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh.
	







Đồ vật:
Đồ dùng, đồ chơi:
[bookmark: _Hlk144044652]- Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.
[bookmark: _Hlk144047949]- Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
Động vật và thực vật:
 - Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình.
Trẻ nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản: 
-Trẻ làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.
-Trẻ biết một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
Làm quen với một số khái niệm về toán:
Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm.
- Trẻ quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng.
-Trẻ tách, gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4.
So sánh, sắp xếp theo quy tắc
- Trẻ xếp xen kẽ và so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được nhiều hơn/ ít hơn.

Danh lam thắng cảnh, các ngày lễ hội, sự kiện văn hóa
- Ngày Lễ 30/4.

	






Động vật và thực vật:
 - Trẻ biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả quen thuộc được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.

Trẻ nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản 
Thời tiết, mùa
- Trẻ biết một số hiện tượng và nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.













Trẻ nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản: 

+ Ngày và đêm. (tuần 2)
+ Bác Hồ kính yêu. (tuần 3)
+ Mùa hè. (tuần 4)





Làm quen với một số khái niệm về toán:
Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm.
- Nhận biết chữ số 5. (tuần 2)
- So sánh chiều dài hai đối tượng. (tuần 4)
	
	Sự kiện Tháng 5: Sinh nhật Bác Hồ :
-Trẻ nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
-Trẻ biết phân loại các đối tượng theo dấu hiệu nổi bật.
- Trẻ nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
-Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình.





	1. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ


	Mục tiêu
	Các hình thức giáo dục


	
	Sinh hoạt
	Giờ học
	HĐNT
	Chủ đề


	Nghe:
1. Trẻ có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày.
1.2. Trẻ có khả năng nghe và kể lại sự việc, truyện, trả lời được câu hỏi.
1.3. Trẻ có khả năng nghe và cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi.
Nói:
2. Trẻ có khả năng biểu đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hoá trong cuộc sống hàng ngày.
2.1. Trẻ biết sử dụng các từ trong giao tiếp.
2.2. Trẻ biết sử dụng câu đơn, câu ghép. Nói rõ các tiếng.
2.3. Trẻ có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…), bắt chước được giọng nói của nhân vật trong truyện.
2.4. Trẻ có khả năng kể lại sự việc đơn giản, kể lại truyện.
2.5. - Trẻ có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.
Làm quen với sách:
3. Trẻ có một số kĩ năng ban đầu về việc đọc và viết.
3.1. Trẻ biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem.
3.2. Trẻ biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
3.3. Trẻ thích vẽ, viết nguệch ngoạc.

	Nghe hiểu lời nói:
-Trẻ nghe hiểu lời nói.
-Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi, các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.



Sử dụng lời nói trong cuộc sống:
-Trẻ sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày, nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
-Trẻ sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thưa,… trong giao tiếp, nói đủ nghe, không nói lý nhí.
-Trẻ nói rõ và phát âm các tiếng, trẻ bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân, sử dụng được câu đơn, câu ghép, các từ biểu thị sự lễ phép.
- Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, hò vè....
Làm quen với đọc, viết:
-Trẻ thích vẽ, ‘viết’ nguệch ngoặc.
-Trẻ đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh, nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	Nghe hiểu lời nói:
-Trẻ nghe hiểu lời nói.
-Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi, các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.



Sử dụng lời nói trong cuộc sống:
- Trẻ sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thưa,… trong giao tiếp, nói đủ nghe, không nói lý nhí.
-Trẻ nói rõ và phát âm các tiếng, trẻ bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân, sử dụng được câu đơn, câu ghép, các từ biểu thị sự lễ phép.
- Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, hò vè....









Làm quen với đọc, viết:
-Trẻ thích vẽ, ‘viết’ nguệch ngoặc.
-Trẻ đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh, nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.

	
	Sự kiện Tháng 5: Sinh nhật Bác Hồ
-Trẻ nói rõ và phát âm các tiếng, trẻ bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân, sử dụng được câu đơn, câu ghép, các từ biểu thị sự lễ phép.
-Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân. Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, hò vè....
-Trẻ trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào?.Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.









	1. Lĩnh vực phát triển tình cảm - xã hội


	Mục tiêu



Phát triển tình cảm:
1. Trẻ có ý thức về bản thân.
Phát triển kỹ năng xã hội:
2. Trẻ thực hiện một số quy tắc,quy định trong sinh hoạt ở gia đình trường lớp mầm non,cộng đồng gần gũi.
	Các hình thức giáo dục


	
	Sinh hoạt
Phát triển tình cảm:
- Trẻ thể hiện ý thức về bản thân.
- Trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.
- Trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) biểu lộ qua nét mặt.
Kỹ năng xã hội:
- Trẻ thể hiện sự tự tin, tự lực.
- Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi, cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...)
- Trẻ biết hành vi và quy tắc ứng xử xã hội.
- Trẻ quan tâm đến môi trường.
	Giờ học
Phát triển tình cảm:
- Trẻ thể hiện ý thức về bản thân.
- Trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.
- Trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) bểu lộ qua nét mặt.
Kỹ năng xã hội:
- Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi, cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...)
- Trẻ biết hành vi và quy tắc ứng xử xã hội. 
- Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép, chú ý nghe khi cô, bạn nói. 
- Trẻ quan tâm đến môi trường.
	HĐNT
	Chủ đề
Sự kiện Tháng 5: Sinh nhật Bác Hồ
-Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ.
-Trẻ thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.
-Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi, cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...).
Trẻ vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc về: Bác Hồ



	1. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ


	Mục tiêu

	Các hình thức giáo dục


	
	Sinh hoạt
	Giờ học
	HĐNT
	Chủ đề


	Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình):
3.Trẻ có khả năng cảm nhận vẽ đẹp trong thiên nhiên,cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật
Một số kĩ năng  trong hoạt động:
3.2.Trẻ chú ý nghe ,thích được hát theo vỗ tay nhún nhảy,lắc lư theo bài hát,bản nhạc ;thích nghe đọc thơ,đồng dao,ca dao,tục ngữ
 3.3.Trẻ thể hiện vui sướng ,chỉ ,sờ ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của minh trước vẻ đẹp  nổi bật ( về màu sắc hình dáng …) của các tác phẩm tạo hình .
Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình).
3.4. Trẻ có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhac tạo hình
3.5.Trẻ một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hỉnh.
3.6.Trẻ có khả năng hát  tự nhiên,hát đượctheo giai điệu quen thuộc .
3.7.Trẻ có khả năng sữ dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo hình  để tạo ra  sản phẩm theo sự gợi ý.

	Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình):
- Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật.
- Trẻ bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật như:
	+Trẻ vui sướng vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình. 
	+Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện. 

Một số kỹ năng hoạt động:
-Trẻ hát tự nhiên đúng giai điệu, lời ca bài hát quen thuộc.
-Trẻ nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca). 
-Trẻ sử dụng một số kỹ năng vẽ ( vẽ nét thẳng, nét ngang, nét xiên; nặn (Lăn dọc, lăn dài, xoay tròn, ấn dẹp- tạo sản phẩm có một khối hay 2 khối); cắt, xé dải dài, xé vụn- dán;  xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản
- Trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản. 
- Trẻ nhận xét các sản phẩm tạo hình.










Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình):
- Trẻ vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc. 
 - Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
- Trẻ đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
 







	Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình):
- Trẻ bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật như:
+Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.
 

+ Truyện: Cóc kiện trời. (tuần 3,4)








Một số kỹ năng hoạt động:
- Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình. 
- Trẻ hát tự nhiên đúng giai điệu, lời ca bài hát quen thuộc. 
- Trẻ nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca). 
- Trẻ vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa), sử dụng dụng cụ gõ đệm. 
-Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
- Trẻ sử dụng một số kỹ năng vẽ ( vẽ nét thẳng, nét ngang, nét xiên; nặn (Lăn dọc, lăn dài, xoay tròn, ấn dẹp- tạo sản phẩm có một khối hay 2 khối); cắt, xé dải dài, xé vụn- dán;  xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.
Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình):
-Trẻ vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.    
 - Âm nhạc: 
+ Nghe hát: Em mơ gặp Bác Hồ. (tuần 3)
+ Vỗ tay theo phách bài hát: Ai cũng yêu Chú Mèo. (tuần 2)

-Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình:

 +  Gấp Chiếc thuyền (tuần 1)
 + Nặn Ông mặt trời. (tuần 2)
+ Nặn tròn làm bánh. (tuần 3)
 + Nặn theo ý thích các loại đồ chơi. (tuần 4)
	
	Sự kiện Tháng 5: Sinh nhật Bác Hồ
+Trẻ vui sướng vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình.
+Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.
-Trẻ hát tự nhiên đúng giai điệu, lời ca bàihát quen thuộc.
Trẻ sử dụng một số kỹ năng vẽ: 
- Trẻ vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
- Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
- Trẻ đặt tên cho sản phẩm tạo hình.







